
Ca tập huấn Khoa Lớp Họ và tên Mã số sinh viên Điểm số Ghi chú
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Võ Thanh Huế 1853801014058 27 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Huỳnh Thị Hà 1853801014039 25 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 1853801014010 28 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Trần thị phương hà 1853801014042 29 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Lê Thị Thu Hà 1853801014040 27 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Nguyễn Thị Thu Hà 1853801014041 29 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Bùi Hoàng Châu 1853801014012 28 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Nguyễn Tuấn Anh 1853801014005 29 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Phạm Thị Minh Hiếu 1853801014056 28 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Đỗ Trường Giang 1853801014034 30 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Nguyên Thị Quỳnh Diệp 1853801014018 29 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Đổ Thị Ngọc Bích 1853801014008 27 / 30 Đạt

KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG SỬ DỤNG THƯ VIỆN
NGÀY 06/11/2018

Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Đổ Thị Ngọc Bích 1853801014008 27 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Đỗ Thục Anh 1853801014002 28 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Nguyễn Thị Duyên 1853801014033 26 / 30 Đạt
Ca 1 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.1 Huỳnh Thị Uyên Chi 1853801014015 30 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Vũ Thị Thùy Trang 1853801014197 27 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Lý Ánh Vân 1853801014217 27 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Nguyễn Lê Cát Uyên 1853801014215 30 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Dụng Minh Ngọc 1853801014248 27 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 THÔNG THỊ MINH THƯ 1853801014251 26 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 LÊ THỊ MINH TUYỀN 1853801014253 25 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Hoàng Thị hoài 1853801014244 27 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 KIM LÂM TRƯỜNG GIANG 1853801014243 29 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Nay H' Viêng 1853801014241 29 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Thị Via Na 1853801014247 27 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Lý Thị Ngọc Lan 1853801014245 28 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Triệu Thị Vui 1853801014252 28 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Dương Trúc Linh 1853801014246 25 / 30 Đạt
Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 THI TU CHI 1853801014242 28 / 30 Đạt



Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 H DUYÊN MLÔ 1853801014236 24 / 30 Đạt

Ca 2 ngày 06/11/2018 Luật Hành Chính 94-HC43.4 Souliyavongsai Latsaphone 185380104255 25 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 NGUYEN LOAN ANH 1853401010006 28 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 Trần Liễu Long Anh 1853401010007 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 Nguyễn Thị Phương Hà 1853401010038 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 Nguyễn Hồng Hạnh 1853401010042 27 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 Lâm Thành Nhụy Hoa 1853401010050 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 Lư Quế Anh 1853401010004 30 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 Trần Thị Hồng Hạnh 1853401010044 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 Nguyễn Thị Kim Duyên 1853401010031 29 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 Huỳnh Minh Dinh 1853401010020 27 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 Trần Thị Mỹ Duyên 185340101032 28 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 Trịnh Thị Thùy Dương 1853401010026 26 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 NGUYỄN THỊ DUNG 1853401010024 28 / 30 Đạt
Ca 3 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A1 huỳnh thị trà giang 1853401010033 24 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Luật Quốc tế TMQT43.2 Trần Thạch Thảo 1853801090074 27 / 30 ĐạtCa 4 ngày 06/11/2018 Luật Quốc tế TMQT43.2 Trần Thạch Thảo 1853801090074 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Lê Trần khánh Ngân 1853401010092 30 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Lê Minh Nhã 1853401010106 30 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Lê Hữu Chiến 1853401010015 24 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 nguyễn thị cẩm nguyên 1853401010104 28 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1853401010107 29 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Phạm Thị Kiều Loan 1853401010083 25 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Cao Ngọc Hưng 1853401010057 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Nguyễn Thị Hòa 1853401010052 25 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Nguyễn Thuận Khánh 1853401010064 30 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Luật Dân sự 91-DS43.4 lê phạm hoàng tuấn 1853801012224 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Nguyễn Lê Anh Kiệt 1853401010069 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Trần Văn Nam 1853401010090 20 / 30 Không Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Trần Châu Ngân 1853401010094 27 / 30 Đạt
Ca 4 ngày 06/11/2018 Quản trị 95-QTKD43A2 Lê Trung Kiên 1853401010068 25 / 30 Đạt




